	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN PHÂN CÔNG 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VÀ THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT 
ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017, CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018 
VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU CÁC DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ XUẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày       tháng     năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)


I.  PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017
	TT
	Tên dự án
	Cơ quan chủ trì

soạn thảo
	Thời hạn

trình Chính phủ
	Thời hạn

trình UBTVQH

(Nghị quyết số .....)
	Ghi chú

	1. 
	Luật cạnh tranh (sửa đổi)
	Bộ Công Thương
	Tháng 7/2017
	
	

	2. 
	Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 7/2017
	
	

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Tháng 7/2017
	
	

	4. 
	Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
	Thanh tra Chính phủ
	Tháng 7/2017
	
	


II.  PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI HẠN TRÌNH CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018
	TT
	Tên dự án
	Cơ quan

chủ trì soạn thảo
	Thời hạn 

trình Chính phủ
	Thời hạn 

trình UBTVQH

(Nghị quyết số .....)

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá
	Bộ Công an
	Tháng 2/2018
	

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự
	Bộ Công an
	Tháng 2/2018
	

	3. 
	Luật công an xã
	Bộ Công an
	Tháng 7/2018
	

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 01/2018
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 01/2018
	

	6. 
	Luật chăn nuôi
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 03/2018
	

	7. 
	Luật trồng trọt
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tháng 03/2018
	

	8. 
	Luật cảnh sát biển
	Bộ Quốc phòng
	Tháng 12/2017
	

	9. 
	Luật quản lý phát triển đô thị
	Bộ Xây dựng
	Tháng 03/2018
	

	10. 
	Luật kiến trúc
	Bộ Xây dựng
	Tháng 6/2018
	

	11. 
	Luật dân số
	Bộ Y tế
	Tháng 02/2018
	

	12. 
	Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
	Bộ Y tế
	Tháng 6/2018
	


III. PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ NGHIÊN CỨU CÁC DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ XUẤT
	TT
	Tên dự án
	Cơ quan chủ trì 

	1. 
	Luật Biểu tình 
	Bộ Công an

	2. 
	Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
	Bộ Công an

	3. 
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	Bộ Giao thông vận tải

	4. 
	Luật Nhà giáo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật Quy hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	7. 
	Luật Đầu tư công
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

	8. 
	Luật Hợp tác công tư 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

	9. 
	Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) 
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	10. 
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	11. 
	Luật Ưu đãi người có công với cách mạng
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	12. 
	Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

	13. 
	Luật về Hội 
	Bộ Nội vụ

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức
	Bộ Nội vụ 

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức 
	Bộ Nội vụ

	3. 
	Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
	Bộ Nội vụ

	4. 
	Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) 
	Bộ Nội vụ

	5. 
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
	Bộ Nội vụ

	6. 
	Luật Thanh niên (sửa đổi)
	Bộ Nội vụ

	7. 
	Luật Trọng dụng nhân tài
	Bộ Nội vụ

	8. 
	Luật Đơn vị sự nghiệp công lập 
	Bộ Nội vụ

	9. 
	Luật Trách nhiệm người đứng đầu
	Bộ Nội vụ

	10. 
	Luật Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp 
	Bộ Nội vụ

	11. 
	Luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	Bộ Nội vụ

	12. 
	Luật về Nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung  một số luật về thuế (Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tài nguyên môi trường, xây dựng Luật Thuế tài sản...)
	Bộ Tài chính

	14. 
	Luật Đất đai (sửa đổi)
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 

	15. 
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
	Bộ Tư pháp

	16. 
	Nghị quyết của Quốc hội về Chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh
	Bộ Tư pháp

	17. 
	Luật Quản lý mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
	Bộ Y tế


	
	THỦ TƯỞNG

Nguyễn Xuân Phúc
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